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Phụ lục III. kịch bản tăng trưởng

  TỈNH UỶ KON TUM 


        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       

*                                             Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2015                                                               
PHỤ LỤC III
PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG VÀ CƠ CẤU KINH TẾ

TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2015-2020
(kèm theo Báo cáo số 03-BC/TU, ngày 15-10-2015 của Tỉnh ủy Kon Tum) 

________

I. Dự báo các phương án tăng trưởng kinh tế  
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010-2015
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức (tình hình suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát và suy giảm kinh tế trong nước, dịch bệnh liên tiếp xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm…), nhưng tỉnh Kon Tum vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân 13,94% năm (tính theo giá so sánh năm 1994
, với phương pháp tính toán cũ), trong đó: Nông lâm thủy sản ước đạt 7,00%; công nghiệp-xây dựng ước đạt 16,70%; thương mại-dịch vụ ước đạt 17,32%). Tổng GRDP (giá hiện hành) năm 2015 ước đạt 16.326 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 32,65 triệu đồng.  
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ
. Tỷ trọng các ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ năm 2010 và năm 2015 lần lượt là 41,24%, 24,32%, 34,44% và 34,72%, 27,17%, 38,11%.
Theo phương pháp tính toán mới (có Phụ biểu và thuyết minh kèm theo), thì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2010-2015 ước đạt 8,1%/năm, trong đó: Nông lâm thủy sản tăng 5,95%; công nghiệp-xây dựng: 13,16%; thương mại-dịch vụ: 6,72%. Tổng GRDP năm 2015 (theo giá so sánh 2010) đạt 10.350 tỷ đồng, gấp 1,48 lần so với năm 2010. Tổng GRDP năm 2015 (giá hiện hành) ước đạt 14.633 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 29,3 triệu đồng.

Tỷ trọng các ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ và thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm năm 2015 lần lượt là 30,4%, 23,11%, 38,9% và 7,59%. 

* Để đảm bảo sự phù hợp và thống nhất: Khi phân tích đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, thống nhất sử dụng kết quả tính toán GRDP theo phương pháp cũ (do khi xây dựng Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, GRDP được tính toán theo phương pháp cũ); còn khi luận cứ xây dựng các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020, thống nhất sử dụng kết quả tính toán GRDP theo phương pháp mới.  
2. Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020  
Trên cơ sở phân tích xu thế phát triển chung của cả nước, của vùng Tây Nguyên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2005-2010, 2010-2015; các yếu tố bên ngoài, bên trong ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới và dự báo về quy mô dân số của tỉnh vào năm 2020 (580 nghìn người), có thể phác thảo các phương án, các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2015-2020, như sau: 

Với dự báo tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp; Chính phủ siết chặt và cắt giảm đầu tư công; việc huy động các nguồn lực của tỉnh vẫn gặp khó khăn, không có sự tăng trưởng lớn; các dự án mang tính đột phá (nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai-Kon Tum, các dự án chế biến nông lâm sản lớn khác...) chưa tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc, tiến độ triển khai chậm. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất hiện có trên địa bàn vẫn tiếp tục được duy trì và mở rộng công suất, quy mô hiện có để hoạt động; diện tích cao su, cà phê đến thời kỳ thu hoạch; các nhà máy thủy điện hoàn thành đúng tiến độ..., thì tăng trưởng kinh tế của tỉnh dự báo chỉ khoảng 6-7%/năm, thấp hơn giai đoạn 2010-2015 (bình quân 8,1%/năm). Để quy mô nền kinh tế tăng nhanh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đề xuất 02 kịch bản tăng trưởng kinh tế cao hơn (cao hơn bình quân của cả nước và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 của tỉnh), như sau:

* Kịch bản thứ nhất: 

Trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng; các tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực của tỉnh được khai thác, sử dụng có hiệu quả. Các khó khăn, rào cản được tháo gỡ nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông lâm sản và phát triển du lịch. Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được chú trọng phát triển; các vùng kinh tế động lực, khu cụm công nghiệp, khu du lịch sinh thái và các làng nghề, ngành nghề truyền thống của tỉnh được tập trung đầu tư; khai thác và huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh phấn đấu đạt 9,47%/năm; GRDP bình quân đầu người được cải thiện (khoảng 52,5 triệu đồng/người, tương đương 2.500 USD), gấp 1,8 lần năm 2015. Để đạt được tốc độ tăng trưởng như trên, với giả định hiệu quả sử dụng vốn như giai đoạn 2011-2015 thì nhu cầu vốn đầu tư cả giai đoạn 2016-2020 khoảng 73.364 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước 20.425 tỷ đồng (tăng bình quân 10%/năm theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 05-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ); vốn khu vực ngoài Nhà nước khoảng 26.405 tỷ đồng.

* Kịch bản thứ hai:

Trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới phục hồi mạnh mẽ; các giải pháp phát triển kinh tế được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là các giải pháp về huy động, thu hút đầu tư. Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; các vùng kinh tế động lực phát triển đạt và vượt mục tiêu đề ra
. Các khu cụm công nghiệp, khu du lịch sinh thái (đặc biệt là Khu du lịch sinh thái Măng Đen), các làng nghề truyền thống được đầu tư và phát huy hiệu quả. Tỉnh thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực với quy mô lớn trên địa bàn (thu hút được các nhà máy chế biến các sản phẩm từ cao su với công suất 3 triệu sản phẩm/năm để sản xuất ra thành phẩm chất lượng cao: cao su công nghiệp, cao su y tế, cao su tiêu dùng...); hình thành được nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác; nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai đi vào hoạt động đúng công suất; Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng và các nhà máy sản xuất sản phẩm từ gỗ, lâm sản khác đi vào hoạt động đúng tiến độ, ... Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y được tập trung đầu tư và khai thác có hiệu quả. Giao lưu, hợp tác kinh tế giữa 3 nước trong "Tam giác phát triển" được tăng cường mở rộng. Bên cạnh đó, tỉnh được Trung ương tập trung hỗ trợ vốn đầu tư để hoàn thành các công trình trọng điểm (tiếp tục đầu tư hệ thống đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ: Quốc lộ 24 giai đoạn 2, Quốc lộ 14C giai đoạn 2, Quốc lộ 40B…; các công trình trọng điểm của tỉnh) và có sự hỗ trợ tích cực từ những cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương cho vùng Tây Nguyên.

Với phương án này, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 12,04%; GRDP bình quân đầu người của tỉnh Kon Tum đạt khoảng 60,3 triệu đồng vào năm 2020 (tương đương 2.871 USD). Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản trong cơ cấu kinh tế giảm từ 30,40% năm 2015 xuống còn 25,19% năm 2020, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng tăng từ 23,11% năm 2015 lên khoảng 31,86% năm 2020, tỷ trọng dịch vụ đến năm 2020 đạt khoảng 36,02%. Để đạt được tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế như trên, giả định hiệu quả sử dụng vốn như giai đoạn 2011-2015 thì nhu cầu vốn đầu tư cả giai đoạn 2016-2020 khoảng 97.331 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước khoảng 30.018 tỷ đồng (tăng bình quân 24,5%/năm); vốn khu vực ngoài Nhà nước khoảng 35.032 tỷ đồng.

Một số sản phẩm chủ yếu theo 02 kịch bản tăng trưởng:

	Sản phẩm/diện tích
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	
	Kịch bản 1
	Kịch bản 2

	1. Sản phẩm công nghiệp
	
	 
	 
	 

	- Sản phẩm sản xuất từ cao su
	Sản phẩm
	-
	   1.000.000 
	  3.000.000 

	- Cà phê bột và cà phê hòa tan
	Tấn
	45
	      8.000 
	       13.000 

	- Tinh bột sắn
	Tấn
	112.500
	136.000 
	     150.000 

	- Đường kết tinh
	Tấn
	18.114
	   30.000 
	       35.000 

	- Sản phẩm cồn
	1.000 lít
	50.000
	  100.000 
	     140.000 

	- Gạch tuynel và gạch không nung
	1.000 viên
	
	500.000 
	     700.000 

	- Bột giấy và giấy
	Tấn
	-
	60.000 
	120.000 

	- Điện địa phương sản xuất, quản lý
	1000kw/h
	1.000.000
	2.200.000 
	2.400.000 

	2. Diện tích, sản lượng một số cây trồng
	
	
	
	

	- Cao su
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	74.653
	       78.400 
	        78.400 

	+ Diện tích cho sản phẩm
	Ha
	31.533
	63.150
	63.150

	+ Sản lượng (mủ khô)
	Tấn
	48.350
	       94.000 
	    100.000 

	- Cà phê
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	14.866
	       18.000 
	        18.000 

	+ Diện tích cho sản phẩm
	Ha
	12.924
	14.000
	15.000

	+ Sản lượng (cà phê nhân)
	Tấn
	35.000
	       35.000 
	        40.000 

	- Sâm Ngọc Linh
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	180,24
	         500 
	          1.050 

	+ Diện tích thu hoạch
	Ha
	
	            100 
	             177 

	+ Sản lượng
	Tấn
	
	            75 
	             150 

	- Rau hoa, quả xứ lạnh
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	40
	         1.000 
	          2.000 

	+ Sản lượng
	Tấn
	400
	       20.000 
	        45.000 

	+ Cá tầm, cá hồi
	Tấn
	6
	         500 
	          1.000 

	3. Lượng khách du lịch
	
	
	
	

	- Tổng lượt khách du lịch
	Lượt
	262.550
	450.000
	707.000


Nhu cầu vốn đầu tư:








   

 Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Giai đoạn 2011-2015
	Giai đoạn 2016-2020

	
	
	Theo kịch bản 1
	Theo kịch bản 2

	Vốn đầu tư
	36.911.892
	73.363.920
	97.330.595

	- Vốn khu vực Nhà nước
	23.626.364
	46.958.380
	62.298.840

	+ Vốn ngân sách Nhà nước
	11.384.201
	20.425.203
	30.018.267

	+ Vốn tín dụng Nhà nước
	10.915.093
	23.895.571
	28.781.307

	+ Vốn tự có của doanh nghiệp Nhà nước
	1.245.369
	2.475.223
	3.283.833

	+ Vốn huy động khác
	81.701
	162.384
	215.432

	- Vốn khu vực ngoài Nhà nước
	13.234.163
	26.303.449
	34.896.314

	+ Vốn tổ chức khu vực ngoài nhà nước
	5.665.062
	11.259.546
	14.937.838

	+ Vốn dân cư
	7.569.101
	15.043.903
	19.958.476

	- Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
	51.365
	102.090
	135.441


    Các kịch bản tăng trưởng GRDP của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng và %

	Phương án
	2010
	2015
	2020
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	
	
	
	2010-2015
	2015-2020

	Kịch bản 1

	1. Tổng GRDP (So sánh 2010)
	7.013
	10.350
	16.271
	8,1%
	9,47%

	2. GRDP hiện hành
	7.013
	14.633
	30.454
	 
	 

	3. GRDP/người (tr.đ hh) 
	15,9
	29,3
	52,5
	 
	 

	Kịch bản 2

	1. Tổng GRDP (So sánh 2010)
	7.013
	10.350
	18.273
	8,1%
	12,04%

	2. GRDP hiện hành
	7.013
	14.633
	34.967
	 
	 

	3. GRDP/người (tr.đ hh) 
	15,9
	29,3
	60,3
	 
	 


3. Lựa chọn kịch bản tăng trưởng kinh tế

Trên cơ sở phân tích bối cảnh chung của cả nước, của vùng Tây Nguyên; và cân nhắc giữa 02 kịch bản tăng trưởng kinh tế đã trình bày; với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn nhằm thu hẹp khoảng cách về GRDP bình quân đầu người giữa Kon Tum với vùng Tây Nguyên và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực của tỉnh trong giai đoạn tới, đề xuất lựa chọn kịch bản 1 để đưa vào mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ 2015-2020.

II. Luận chứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng của các ngành 

1. Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng đã lựa chọn, dự kiến 3 phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh tương ứng như sau:

                                                                                          Đơn vị tính: Tỷ đồng và %

	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020
	Nhịp độ tăng bình quân (%)

	
	
	
	
	2010-2015
	2015-

2020

	1. Tổng GRDP (So sánh 2010)
	7.013
	10.350
	16.271
	8,1%
	9,47%

	2. GRDP hiện hành
	7.013
	14.633
	30.454
	 
	 

	3. Cơ cấu (hh, %)
	100
	100
	100
	 
	 

	Phương án 1 

	- Nông Lâm Thuỷ sản
	29,3%
	30,4%
	26,17%
	5,95%
	6,21%

	- Công nghiệp-Xây dựng
	18,8%
	23,1%
	29,02%
	13,16%
	14,75%

	- Dịch vụ
	45,0%
	38,9%
	37,21%
	6,72%
	8,12%

	- Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP
	6,84%
	7,59%
	7,60%
	10,37%
	10,37%

	Phương án 2 

	- Nông Lâm Thuỷ sản
	29,3%
	30,4%
	26,00%
	5,95%
	6,00%

	- Công nghiệp-Xây dựng
	18,8%
	23,1%
	31,26%
	13,16%
	16,50%

	- Dịch vụ
	45,0%
	38,9%
	35,13%
	6,72%
	6,75%

	- Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP
	6,84%
	7,59%
	7,61%
	10,37%
	10,37%

	Phương án 3

	- Nông Lâm Thuỷ sản
	29,3%
	30,4%
	25,95%
	5,95%
	6,00%

	- Công nghiệp-Xây dựng
	18,8%
	23,1%
	28,15%
	13,16%
	14,00%

	- Dịch vụ
	45,0%
	38,9%
	38,29%
	6,72%
	8,77%

	- Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP
	6,84%
	7,59%
	7,60%
	10,37%
	10,37%


Trong 3 phương án về cơ cấu, đề xuất chọn phương án 2 (phương án tăng nhanh hơn tỷ trọng công nghiệp - xây dựng), với cơ cấu như sau: Đến năm 2020, tỷ trọng của 3 nhóm ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm lần lượt là 26%, 31,26%, 35,13% và 7,61% trong cơ cấu kinh tế tính theo GRDP của tỉnh.

2. Luận chứng cơ cấu kinh tế giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; giữa khu vực sản xuất và dịch vụ

Mặc dù nông nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng và phát triển mới về chất, nhưng tỷ lệ tương đối trong cơ cấu GRDP sẽ tiếp tục giảm xuống; tương ứng là khu vực phi nông nghiệp tăng lên. Nông nghiệp giảm từ mức 30,4% năm 2015 xuống còn 26% năm 2020, trong khi khu vực phi nông nghiệp tăng từ mức 69,60% năm 2015 lên 74% năm 2020. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế hộ dân doanh vẫn là chủ yếu; kinh tế hợp tác được xây dựng phát triển để làm chức năng dịch vụ đầu vào và ra, tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các hộ nông dân và một số dịch vụ khác. Với hướng phát triển như vậy, kinh tế hợp tác và hộ dân doanh tăng dần, trong đó có cả kinh tế trang trại chiếm tỷ trọng khá.

Quan hệ tỷ lệ giữa khu vực sản xuất và khu vực dịch vụ được điều chỉnh một cách hợp lý theo hướng duy trì tỷ trọng dịch vụ ở mức 35,13% năm 2020.

- Phát triển mạnh các ngành, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và gia tăng tỷ trọng xuất khẩu trong các lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, lâm sản hàng hoá; sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cây công nghiệp; du lịch, thương mại; dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng,... theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất và hiệu quả cao.

- Hình thành và phát triển hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống các khu du lịch, hệ thống dịch vụ cung ứng, tiêu thụ và tư vấn bảo đảm địa bàn phát huy các nhân tố động lực khoa học và công nghệ, thị trường và không gây ô nhiễm môi trường.

- Sử dụng phổ biến các công nghệ, thiết bị, hệ thống điện tử, tin học mới.

Trong công nghiệp và dịch vụ, Nhà nước trực tiếp định hướng và chi phối sự phát triển các ngành như điện, nước, bưu chính, viễn thông, xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở phúc lợi xã hội khác, an ninh, quốc phòng. Sự chuyển dịch các hình thức sở hữu trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ cho đến năm 2020 theo xu thế loại hình thuần tuý kinh tế Nhà nước giảm, các hình thức kinh tế khác tăng dần.

Tương ứng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, phân công lao động xã hội trong tỉnh cũng sẽ có bước thay đổi quan trọng. Với xuất phát điểm của nền kinh tế tỉnh là có dung lượng lao động nông nghiệp lớn nên đến năm 2020, cơ cấu sử dụng lao động ở tỉnh sẽ có sự chuyển dịch theo hướng tăng lao động dịch vụ và công nghiệp và tỷ lệ này chiếm khoảng 50%.
________________________

� Nếu tính theo giá so sánh năm 2010 (giá sản xuất): thì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011: 14,02%; năm 2012: 13,71%; năm 2013: 12,40%; năm 2014 ước 12,78%; năm 2015 dự kiến 13,32%; bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 13,24%/năm. 


� Tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp tăng từ 58,76% năm 2010 lên 65,28% năm 2015; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 41,24% năm 2010 xuống còn 34,72% năm 2015. 


� Sản lượng và năng suất các sản phẩm chủ lực của tỉnh đều đạt và vượt so với mục tiêu của Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020. 





